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1 201829927  Lâm Yến  Nhi 02/08/2000 Đà Nẵng 27THT4

2 25202608758  Lê Thị Hoàng  Ni 20/02/2001 Quảng Nam 27THT4

3 25202608944  Nguyễn Thị Thanh  Ni 13/08/2001
Thừa Thiên

Huế
27THT4

4 25202617300  Đỗ Thị Tuyết  Nương 29/08/2001 Quảng Nam 27THT4

5 2226521837  Lê Thị Kim  Phương 27/07/1992 Quảng Nam 27THT4

6 24202112653  Lê Thị Xuân  Quỳnh 04/12/2000 Gia Lai 27THT4

7 25203217546  Lê Diễm  Quỳnh 31/10/2001 Quảng Nam 27THT4

8 2320714468  Lê Thị Thanh  Tâm 14/03/1999 Quảng Nam 27THT4

9 24212515841
 Nguyễn Trường
Định

 Tâm 06/10/2000 Đà Nẵng 27THT4

10 24202515884  Trần Thị Ngọc  Thảo 21/12/2000 Đà Nẵng 27THT4

11 24202113637  Nguyễn Thị Thanh  Thủy 29/05/2000 Đắk Lắk 27THT4

12 24202601440  Phạm Thu  Thủy 18/06/2000 Hà Nội 27THT4

13 2321312434  Nguyễn Công  Tiến 26/01/1996 Đà Nẵng 27THT4

14 25202802412  Bùi Nữ Hoàng  Trâm 23/11/2001 Ninh Thuận 27THT4

15 25203200822  Phan Thị Lan  Trinh 02/01/2000 Quảng Bình 27THT4

16 24217106285  Nguyễn Đình  Trọng 05/08/2000 Đà Nẵng 27THT4

17 24202114427  Vũ Thị Minh  Tuyền 02/01/2000 Đà Nẵng 27THT4

18 24202101743  Phan Thị Tố  Uyên 01/09/2000 Đắk Lắk 27THT4

19 24202107755  Dương Tuyết  Nhi 15/09/2000 Đắk Lắk 27TYC4

20 24213107719  Nguyễn Hữu  Phước 26/06/2000 Đắk Lắk 27TYC4

21 24203112464  Hoàng Thị Thu  Phương 16/12/2000 Gia Lai 27TYC4

22 24202104039  Lê Hà  Quyên 28/11/2000 Gia Lai 27TYC4

23 24207103932  Lưu Thị  Quyên 12/08/2000 Gia Lai 27TYC4

24 24202201621  Lê Thị Như  Quỳnh 08/12/2000 Quảng Ngãi 27TYC4

25 24212104221  Đặng Phúc  Tâm 30/05/2000 Quảng Ngãi 27TYC4

26 24211213066  Trần Tuấn  Thành 16/08/2000 Gia Lai 27TYC4
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27 24207104360  Phạm Thị Việt  Trinh 12/04/2000 Quảng Nam 26TBN7 Thi ghép
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1 24217204914  Nguyễn Hồng  Nhật 15/01/2000 Quảng Nam 27TSC3

2 24207208215  Nguyễn Minh Thùy  Nhi 09/09/2000 Đà Nẵng 27TSC3

3 23203110242  Nguyễn Thị Hồng  Nhung 06/02/1999 Quảng Nam 27TSC3

4 24207215861  Lê Thị Hồng  Nhung 27/12/2000 Quảng Trị 27TSC3

5 23205111731  Tăng Thị Phương  Oanh 27/11/1999 Quảng Nam 27TSC3

6 24212104558  Trần Thành  Sơn 26/04/1998 Đà Nẵng 27TSC3

7 24217102127  Đinh Mạnh  Tân 11/12/2000 Hà Tĩnh 27TSC3

8 24207107156  Nguyễn Thị Thu  Thảo 20/07/2000
Thừa Thiên

Huế
27TSC3

9 24207215731  Huỳnh Thị Phương  Thảo 10/12/2000 Đà Nẵng 27TSC3

10 24217103622  Phạm Đắc  Thảo 20/11/2000 Quảng Nam 27TSC3

11 24207206672  Nguyễn Thị Tuấn  Trân 05/07/2000 Quảng Nam 27TSC3

12 24207202235  Hoàng Thị Thảo  Trang 24/01/2000 Đắk Lắk 27TSC3

13 2320216277  Nguyễn Thị Lan  Trinh 23/11/1999 DakLak 27TSC3

14 2320253524  Dương Thuỳ  Trinh 29/08/1999 Quảng Trị 27TSC3

15 2320224317  Huỳnh Thị Cẩm  Tú 06/07/1999 Đà Nẵng 27TSC3

16 24203405957  Văn Thị Thanh  Xuân 01/03/2000 Quảng Nam 27TSC3

17 24203115682  Đào Thị Thu  Thảo 20/08/2000 Gia Lai 27TYC4

18 24217213751  Lê Ngọc  Tín 29/09/2000 Gia Lai 27TYC4

19 24202505707  Phạm Thị Thùy  Trang 22/11/2000 Thanh Hóa 27TYC4

20 24205113966  Trần Thị Huyền  Trang 26/06/2000 Quảng Bình 27TYC4

21 24207103825  Nguyễn Thị  Trinh 24/12/2000 Quảng Nam 27TYC4

22 24202116668  Trần Thị  Trúc 06/10/1998 Đà Nẵng 27TYC4

23 24202505745  Lê Thị Ánh  Tuyết 27/07/2000 Quảng Trị 27TYC4

24 24203115903  Nguyễn Thị Tú  Uyên 12/04/2000 Quảng Nam 27TYC4

25 24214307254  Đoàn Nguyên  Vĩnh 20/05/2000 Quảng Nam 27TYC4

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 3


